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CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT 

(Special forms of conditional sentences) 

I- CÂU ĐIỀU KIỆN LƯỢC BỎ “IF” (CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẢO NGỮ) 

Là câu điều kiện không có “if” và ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ. 

* Đảo ngữ câu điều kiện loại I: 

Should + S + V (nguyên thể), S + will + V (nguyên thể) 

 Ví dụ: 

- Câu điều kiện chứa “if”:  If I prepare for my final exam carefully, I will pass the exam. (Nếu 
tôi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ một cách cẩn thận, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.) 

-> Câu đảo ngữ: Should I prepare for my final exam carefully, I will pass the exam. (Nếu tôi 
chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ một cách cẩn thận, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.) 

* Đảo ngữ câu điều kiện loại II: 

+ Nếu động từ chính trong mệnh đề If là “to be” thì ta chỉ việc đảo “were” lên trước chủ ngữ: 

Were + S + …., S + would/should + V (nguyên thể) 

Ví dụ: 

- Câu điều kiện chứa “if”: If I were a billionaire, I would travel around the world. (Nếu tôi là 
một tỷ phú, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.) 

- Câu đảo ngữ: Were I a billionaire, I would travel around the world. (Nếu tôi là một tỷ phú, tôi 
sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.) 

+ Nếu động từ chính trong mệnh đề “If” là một động từ thường, KHÔNG phải là động từ “to be” 
thì ta vẫn mượn “Were” đảo lên trước chủ ngữ nhưng động từ thường theo sau phải có dạng 
“to + V (nguyên thể). 

Were + S + to + V (nguyên thể), S + would/ should + V (nguyên thể) 

Ví dụ: 

- Câu điều kiện chứa “if”: If my mother stayed at home now, she would cook a lot of 
delicious food. (Nếu mẹ của tôi ở nhà bây giờ, bà ấy sẽ nấu rất nhiều thức ăn ngon.) 

-> Câu đảo ngữ: Were my mother to stay at home now, she would cook a lot of delicious 
food. (Nếu mẹ của tôi ở nhà bây giờ, bà ấy sẽ nấu rất nhiều thức ăn ngon.) 

* Đảo ngữ câu điều kiện loại III: 

Đối với đảo ngữ câu điều kiện loại III ta chỉ việc đảo “had” lên trước chủ ngữ. 

Had + S + VpII, S + would/should + have + VpII 

Ví dụ: 

- Câu điều kiện chứa “if”: If you had gone to the cinema with me yesterday, you would have 
been satisfied with the film. (Nếu bạn đi xem phim với tôi ngày hôm qua, bạn sẽ thấy thỏa mãn 
với bộ phim.) 

-> Câu đảo ngữ: Had you gone to the cinema with me yesterday, you would have 
been satisfied with the film. (Nếu bạn đi xem phim với tôi ngày hôm qua, bạn sẽ thấy thỏa mãn 
với bộ phim.) 

CHÚ Ý: 

Trong mệnh đề điều kiện đảo ngữ, nếu có “not” thì “not” phải đứng sau chủ ngữ. 
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Ví dụ: 

- Câu điều kiện chứa “If”: If he hadn’t come on time, I would have stood in the rain. (Nếu 
anh ấy không đến đúng lúc, tôi đã phải đứng dưới mưa.) 

-> Câu đảo ngữ: Had he not come on time, I would have stood in the rain. (Nếu anh ấy 
không đến đúng lúc, tôi đã phải đứng dưới mưa.) 

II- CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP 

- Câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 
2. -> Dùng để diễn đạt giả định về một điều “trái với sự thật trong quá khứ”, nhưng kết quả 
muốn nói đến trái ngược với sự thật ở hiện tại. 

* Cấu trúc:   S + had + VpII, S + would/should + V(nguyên thể) 

Ta thấy mệnh đề chứa “If” hay còn gọi là “mệnh đề giả định” sử dụng cấu trúc của câu điều 
kiện loại III (động từ chia thì quá khứ hoàn thành), còn mệnh đề chính sử dụng cấu trúc của 
câu điều kiện loại II (would/should + V (nguyên thể)). 

Ví dụ: 

If he had told me the reason yesterday, I wouldn’t be sad now. (Nếu hôm qua anh ấy nói với 
tôi lý do thì bây giờ tôi sẽ không buồn như vậy.)-> Sự thật là hôm qua anh ấy đã không nói với 
tôi lý do, và bây giờ tôi cảm thấy rất buồn. 

Ta thấy mệnh đề “If” đưa ra một giả định trái với sự thật trong quá khứ (hôm qua), và mệnh đề 
chính đưa ra giả định về kết quả trái với sự thật ở hiện tại (bây giờ). 

III- CÂU ĐIỀU KIỆN VỚI “UNLESS” 

Ta có:             Unless (trừ khi) = if not 

Ví dụ: 

- If she doesn’t study hard, she will get bad marks. (Nếu cô ấy không học hành chăm chỉ, cô 
ấy sẽ bị điểm kém.) 

= Unless she studies hard, she will get bad marks. (Trừ khi cô ấy học hành chăm chỉ, nếu 
không cô ấy sẽ bị điểm kém.) 

CHÚ Ý: 

* Ta chỉ sử dụng “unless” trong câu điều kiện loại I (giả định một việc có thể xảy ra ở hiện tại và 
tương lai) 

* Không sử dụng “unless” trong câu điều kiện loại II và loại III. 

* Không sử dụng “unless” trong câu hỏi. 

Ví dụ: 

Ta có thể sử dụng: What will you do if he doesn’t come? (Bạn sẽ làm gì nếu anh ấy không 
đến?) 

Nhưng ta KHÔNG sử dụng: What will you do unless he comes? 

IV- CÁC TRƯỜNG HỢP NHẤN MẠNH 

1. Sử dụng: “should/ should happen to” trong câu điều kiện loại I để nhấn mạnh giả định 
KHÓ có thể xảy ra: 

If + S + should/ should happen to + V(ngthể), S + will + V(ngthể) 

Ví dụ: 
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- If you should go to the zoo with us tomorrow, we will be very happy. (Nếu bạn đi tới sở thú 
với chúng tớ vào ngày mai, chúng tớ sẽ rất vui.) 

Khi ta thấy “should” sử dụng mệnh đề “If” của câu điều kiện loại I ta hiểu rằng giả định này khó 
có thể xảy ra. 

2. Sử dụng: “may/might” trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I để nhấn mạnh khả 
năng sự việc có thể xảy ra cao. 

If + S + V/V(s/es), S + may/might + V (nguyên thể) 

Ví dụ: 

If it gets darker and darker, we may/might stop looking for him until tomorrow morning. (Nếu 
trời ngày càng tối hơn, chúng ta sẽ dừng việc tìm kiếm anh ấy cho đến sáng ngày mai.) 

Ta thấy trong mệnh đề chính có sử dụng “may/might” nên ta hiểu câu này muốn nhấn mạnh 
việc sẽ dừng việc tìm kiếm lại đợi đến sáng hôm sau. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông 
minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều 
năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường 
Đại học và các trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh 
tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, 
Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên 
Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ 
An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh 
Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 
II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 
 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các 
em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học 
tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ 
Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê 
Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc 
Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 
 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 
12 tất cả các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm 
mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, 
sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ 
Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


